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TÓM TẮT 

Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong lĩnh vực ngân hàng, 
đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nghiên cứu này sử
dụng phương pháp hồi quy GLS trên bộ dữ liệu mảng của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam giai đoạn 2020 - 2023 nhằm đánh giá tác động của 
chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Kết quả thực nghiệm cho 
thấy mức độ chuyển đổi số có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến hiệu 
quả hoạt động. Bên cạnh đó, quy mô tài sản và tăng trưởng GDP ảnh hưởng 
cùng chiều, trong khi đòn bẩy tài chính và chi phí hoạt động tác động ngược 
chiều đến hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở đó, bài báo khuyến nghị các ngân 
hàng cần đẩy mạnh chuyển đổi số như một giải pháp chiến lược nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh và chuyển đổi công nghệ
ngày càng gia tăng. 

Từ khóa: Chuyển đổi số; hiệu quả hoạt động; ngân hàng thương mại; DTI. 

ABSTRACT 

Digital transformation has become an inevitable trend in the banking 
sector, especially in developing countries like Vietnam. This study employs GLS 
regression on panel data of Vietnamese commercial banks during the period 
2020 - 2023 to examine the impact of digital transformation on operational 
efficiency. The findings indicate that digital transformation positively influences 
the operational efficiency of commercial banks. In addition, asset size and GDP 
growth have a positive impact, while financial leverage and operating costs 
negatively affect bank performance. Based on these results, the article 
recommends that commercial banks should accelerate digital transformation as 
a strategic solution to enhance operational efficiency in the context of increasing 
competition and technological innovation. 
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1. GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, các lĩnh vực như trí tuệ 
nhân tạo (AI), điện toán đám mây, Internet vạn vật, chuỗi 
khối và mạng không dây thế hệ mới đã tạo ra nhiều công 
nghệ số mang tính đột phá. Sự phát triển nhanh chóng 
của công nghệ số (Digital Technologies) đang làm thay 
đổi căn bản cách thức tương tác giữa chính phủ, doanh 
nghiệp và người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới. Khối 
lượng dữ liệu được tạo ra ngày càng lớn, trong khi các 
công nghệ tự động hóa và xử lý dữ liệu ngày càng trở nên 
thông minh hơn, góp phần định hình lại cấu trúc và vận 
hành của xã hội hiện đại [34]. Đối với lĩnh vực ngân hàng, 
quá trình chuyển đổi số diễn ra vô cùng mạnh mẽ, từ mô 
hình ngân hàng truyền thống ban đầu, trên thế giới đã 
trải qua các bước tiến đến ngân hàng số (số hóa các quy 
trình và hành trình khách hàng); ngân hàng mở (ngân 
hàng như một dịch vụ); tài chính phi tập trung (ứng dụng 
công nghệ Blockchain). Hiện nay, thế giới đang bắt đầu 
tham gia hình thành ngân hàng Metaverse - Metaverse 
Banking hay còn gọi là ngân hàng vũ trụ kỹ thuật số, là 
thế hệ tiếp theo của internet, kết hợp thế giới vật lý và thế 
giới kỹ thuật số. Các dịch vụ tài chính kỹ thuật số sáng tạo, 
chẳng hạn như cố vấn robot và cho vay bigtech đang nổi 
lên trong những năm gần đây, thúc đẩy quá trình số hóa 
hệ thống tài chính [17]. 

Theo Cẩm nang chuyển đổi số được Bộ Thông tin và 
Truyền thông công bố vào năm 2021 [42], chuyển đổi số 
là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ 
sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính 
đột phá, nhất là công nghệ số; chuyển đổi số là quá trình 
thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về 
cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa 
trên các công nghệ số. Các ngân hàng gia tăng khả năng 
cạnh tranh, mở rộng kênh dịch vụ và tạo ra giá trị mới cho 
hệ sinh thái tài chính. Mặt khác cũng có một số ý kiến chỉ 
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ra rằng chuyển đổi số có thể tác động tiêu cực tới kinh tế 
trong giai đoạn đầu, khi năng suất lao động chưa gia tăng 
kịp so với công nghệ [6], hoặc tác động tiêu cực tới phân 
phối thu nhập và tình trạng việc làm [27, 31]. Nghiên cứu 
[36] cũng chỉ ra rằng chuyển đổi số là tất yếu nhưng 
không phải doanh nghiệp nào cũng thành công. 

Nhìn chung, hiện nay có rất nhiều nghiên cứu khác 
nhau tiến hành tiếp cận chuyển đổi số, tuy nhiên nghiên 
cứu định lượng về ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hiệu 
quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt 
Nam lại chưa đa dạng và chưa thống nhất cách tiếp cận 
cũng như thang đo được sử dụng. Nghiên cứu này không 
tập trung vào việc đo lường mức độ chuyển đổi số của 
từng tổ chức mà xem chuyển đổi số như một “môi trường 
mới” tác động đến hoạt động của các ngân hàng. Trên cơ 
sở đó, nghiên cứu hướng tới mục tiêu phân tích ảnh 
hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các 
ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

2.1. Chuyển đổi số trong ngân hàng thương mại 

Mặc dù chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu 
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Tuy 
nhiên, khái niệm về chuyển đổi số vẫn chưa có sự thống 
nhất. Cụ thể, đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu 
trước đây dựa trên những giai đoạn khác nhau, những 
góc nhìn khác nhau đưa ra các khái niệm khác nhau về 
chuyển đổi số. Demirkan và cộng sự [7] nhận định chuyển 
đổi số là sự chuyển đổi sâu sắc và nhanh chóng các hoạt 
động kinh doanh, quy trình, năng lực và mô hình kinh 
doanh nhằm tận dụng những thay đổi và cơ hội do tiến 
bộ kỹ thuật số mang lại cho xã hội. Martin [19] cũng cho 
rằng chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ thông tin 
và truyền thông cũng như quá trình tự động hóa để phát 
triển năng lực cho các công ty, chính phủ cũng như người 
dân. Tương tự như vậy, Fitzgerald và cộng sự [12] định 
nghĩa chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ hiện 
đại mới, như thiết bị nhúng, mạng xã hội, thiết bị di động 
để cho phép các doanh nghiệp cải thiện tình hình kinh 
doanh cũng như tạo ra các mô hình kinh doanh mới, hợp 
lý hóa các hoạt động sản xuất và nâng cao trải nghiệm 
khách hàng. Trong khi đó, Dethine và cộng sự [8] định 
nghĩa chuyển đổi số là thuật ngữ diễn đạt những thay đổi 
tổ chức bị ảnh hưởng bởi công nghệ số. Đồng tình với 
quan điểm này, Nadkarni [20] định nghĩa chuyển đổi số là 
sự thay đổi của tổ chức được kích hoạt bởi các công nghệ 
kỹ thuật số. Ở góc độ ngân hàng, Trịnh Đoàn Tuấn Linh 
[40] định nghĩa rằng chuyển đổi số trong ngân hàng là 
quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, mô hình quản 

trị, thay đổi cơ cấu tổ chức…. của các ngân hàng với sự 
hỗ trợ và ứng dụng công nghệ số để mang lại hiệu quả 
hoạt động cao nhất. Dựa vào những quan điểm trên, có 
thể nhận định rằng chuyển đổi số trong ngân hàng thương 
mại là quá trình sử dụng, tích hợp các công nghệ kỹ thuật số 
vào các hoạt động của ngân hàng, từ đó thay đổi một cách 
căn bản cả về hoạt động kinh doanh, quy trình, mô hình 
kinh doanh, cơ cấu tổ chức của ngân hàng nhằm đem lại giá 
trị cho khách hàng và cải thiện hiệu quả hoạt động cho 
ngân hàng. 

Đã có nhiều nghiên cứu cả trong và ngoài nước tiếp 
cận và phân tích chuyển đổi số ở các khía cạnh khác nhau, 
có thể kể đến nghiên cứu tiếp cận chuyển đổi số bằng 
cách kết hợp nhiều chỉ tiêu như [30, 33] hay những 
nghiên cứu tiếp cập và phân tích chuyển đổi số dựa vào 
một chỉ tiêu như: Do và cộng sự [10] sử dụng biến đại diện 
cho chuyển đổi số là tổng chi đầu tư cho công nghệ, Trịnh 
Đoàn Tuấn Linh [40] sử dụng tỷ lệ thu nhập qua kênh 
ngân hàng số trên tổng thu nhập hoạt động, Qi và cộng 
sự [22] sử dụng tài sản cố định vô hình liên quan đến nền 
kinh tế số, Cao và cộng sự [5] sử dụng chỉ số chuyển đổi 
số do Viện tài chính số của Đại học Bắc Kinh biên soạn, 
Vương Minh Thư [41] dùng chỉ số ICT đo lường mức độ 
ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Hoặc 
đơn giản hơn là sử dụng biến giả chuyển đổi số để phân 
tích trong mô hình như Nguyễn Thị Thảo Nhi và cộng sự 
[38]. Ngoài những cách tiếp cận trên, khảo sát bằng bảng 
câu hỏi cũng thường được sử dụng để đo lường mức độ 
chuyển đổi số trong các công ty bằng cách phân tích các 
phản hồi thu được từ các thang đo hoặc bảng câu hỏi. 
Điển hình của phương pháp tiếp cận này có thể kể đến 
nghiên cứu của Zhao và cộng sự [32], Nguyễn Thị Phương 
Dung và cộng sự [37]. Xét về chỉ số đo lường chuyển đổi 
số riêng cho Việt Nam, để hỗ trợ quá trình thực hiện mục 
tiêu chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp 
bộ, tỉnh, quốc gia - DTI (Digital Transformation Index) 
theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/05/2022 [43], 
nhằm lượng hóa kết quả chuyển đổi số dựa trên các 
nhóm tiêu chí về hạ tầng, thể chế, dữ liệu, nhân lực và an 
toàn thông tin. Bộ chỉ số này đóng vai trò vừa là công cụ 
đánh giá hiệu quả chính sách, vừa là cơ sở tham chiếu cho 
các nghiên cứu thực chứng về chuyển đổi số tại Việt Nam. 

2.2. Hiệu quả hoạt động trong ngân hàng 

Theo Taouab và Issor [25], hiệu quả hoạt động là thuật 
ngữ phản ánh một phạm trù khá rộng, bao hàm nhiều 
khía cạnh liên quan đến lợi nhuận, tăng trưởng, năng suất 
doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
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nên hầu như chưa có được sự thống nhất trong định 
nghĩa cũng như cách thức đo lường khái niệm này. Hiện 
nay, khái niệm hiệu quả hoạt động của tổ chức chủ yếu 
được xem là khả năng và năng lực của tổ chức trong việc 
khai thác, sử dụng hiệu quả những phương tiện và nguồn 
lực sẵn có nhằm đạt được các mục tiêu mà doanh nghiệp 
đã đề ra [26]. Hiệu quả hoạt động của ngân hàng được 
hiểu là mức độ thành công mà các ngân hàng đạt được 
trong việc đáp ứng mục tiêu đã định trước, thể hiện qua 
các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng. 

Hiệu quả hoạt động đã được các nghiên cứu trước đó 
tiếp cận và đo lường dựa vào nhiều phương pháp và chỉ 
tiêu khác nhau. Tuy nhiên, chủ yếu có thể phân ra làm hai 
góc độ tiếp cận: đo lường hiệu quả hoạt động dựa vào 
phương pháp phân tích DEA và đo lường hiệu quả hoạt 
động dựa vào tỷ suất sinh lời. Ở góc độ đo lường hiệu quả 
hoạt động dựa vào phương pháp phân tích DEA, có thể 
kể đến Do và cộng sự [10], Ekanem và cộng sự [11]. Đánh 
giá hiệu quả hoạt động được sử dụng phổ biến nhất 
thường là qua tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ 
suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) [35, 37], trong đó 
ROA được sử dụng phổ biến nhất. 

2.3. Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt 
động của ngân hàng thương mại 

Lý thuyết thể chế (Institutional Theory) là một trong 
những khung lý thuyết nền tảng trong nghiên cứu tổ 
chức, DiMaggio và Powell [9] xác định ba dạng áp lực thể 
chế chính gồm: áp lực cưỡng chế (coercive pressure) xuất 
phát từ quy định pháp lý và chính sách của nhà nước; áp 
lực bắt chước (mimetic pressure) trong điều kiện không 
chắc chắn khiến các tổ chức mô phỏng những đơn vị 
thành công; và áp lực chuẩn mực (normative pressure) 
đến từ các giá trị nghề nghiệp và kỳ vọng xã hội. Ba yếu 
tố này tạo thành một cấu trúc định hướng hành vi, trong 
đó tổ chức buộc phải thích nghi với môi trường để đảm 
bảo sự hợp lệ trong mắt các bên liên quan [24]. Tại Việt 
Nam, chuyển đổi số đang trở thành một yếu tố mang tính 
thể chế hóa mạnh mẽ, được Nhà nước định hình rõ ràng 
qua các văn bản chiến lược như Chương trình chuyển đổi 
số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 
Bộ chỉ số chuyển đổi số quốc gia - DTI [44]. Những chính 
sách này tạo nên một môi trường thể chế số hóa nơi mà 
các tổ chức, bao gồm cả khu vực công và tư, chịu ảnh 
hưởng bởi áp lực tuân thủ và thích ứng nhằm duy trì sự 
phù hợp với xu thế phát triển của quốc gia. 

Lý thuyết hệ sinh thái đổi mới (Innovation Ecosystem 
Theory) mang lại một góc nhìn bổ sung quan trọng trong 
việc lý giải sự lan tỏa và tác động của chuyển đổi số. Theo 

cách tiếp cận này, đổi mới không còn được xem là kết quả 
của các nỗ lực riêng lẻ trong từng tổ chức, mà là sản phẩm 
của sự tương tác phức tạp giữa các chủ thể trong một hệ 
sinh thái mở - bao gồm nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở 
nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ và xã hội dân sự [1, 3]. Lý 
thuyết hệ sinh thái đổi mới nhấn mạnh rằng khả năng 
sáng tạo, thích nghi và phát triển của một tổ chức phụ 
thuộc vào sự liên kết và tương tác với các thành tố khác 
trong môi trường hệ sinh thái, thay vì chỉ dựa vào năng 
lực nội tại. Trong đó, chính phủ giữ vai trò then chốt trong 
việc tạo ra “hạ tầng đổi mới” như khung thể chế, định 
hướng chiến lược, nguồn lực đầu tư và các cơ chế hỗ trợ 
hợp tác công tư [23]. 

Lý thuyết nguồn lực (Resource-Based View - RBV) được 
phát triển bởi Barney [4] và Wernerfelt [29]. Lý thuyết này 
tập trung phân tích các nguồn lực bên trong của doanh 
nghiệp cũng như liên kết các nguồn lực bên trong với môi 
trường bên ngoài. Mặc dù lý thuyết nguồn lực cung cấp 
nền tảng vững chắc để lý giải lợi thế cạnh tranh dựa trên 
các tài sản nội tại của tổ chức, học thuyết này gặp phải 
một số hạn chế khi ứng dụng trong môi trường kinh 
doanh biến động mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh 
công nghệ thay đổi nhanh chóng. Chính vì vậy, Teece và 
cộng sự [26] đã phát triển lý thuyết năng lực động 
(Dynamic Capabilities Theory - DCT) như một phần mở 
rộng của RBV, nhằm giải thích cách các tổ chức có thể duy 
trì và cải thiện hiệu quả hoạt động trong môi trường thay 
đổi liên tục. Wang và Ahmed [28] cho rằng: “Năng lực 
động định hướng hành vi của một công ty trong việc cấu 
hình lại, đổi mới và tái tạo nguồn lực và quan trọng nhất 
là nâng cấp và xây dựng lại năng lực cốt lõi để đáp ứng 
với môi trường” và nhận định năng lực động không chỉ là 
quy trình, mà nó là tác nhân tạo nên quy trình. 

Bên cạnh các lý thuyết, kết quả nghiên cứu thực 
nghiệm của các công trình nổi bật về ảnh hưởng của 
chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng 
thương mại như Do và cộng sự [10], Zuo và cộng sự [33], 
Trịnh Đoàn Tuấn Linh [40], Vương Minh Thư [41] đều cho 
thấy rằng chuyển đổi số có ảnh hưởng tích cực đến hiệu 
quả hoạt động của các NHTM. Tuy nhiên, cũng có một số 
nghiên cứu khác có quan điểm trái ngược. Để đầu tư 
chuyển đổi số thì doanh nghiệp đầu tư một khoản chi phí 
khá cao để trang bị cũng như đào tạo khả năng về kĩ thuật 
số từ đó làm giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
[15]. Nghiên cứu của Guo và cộng sự [15] và Putra [21] cho 
rằng việc đầu tư vào chuyển đổi số cần thời gian để thấy 
được hiệu quả. Tương tự, Jardak và cộng sự [18] đã kiểm 
tra thực nghiệm các tác động của trưởng thành số (DM) 
đối với hiệu quả tài chính của công ty. Kết quả nghiên cứu 
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cho thấy, mối quan hệ có ý nghĩa nhưng ngược chiều giữa 
trưởng thành số và các chỉ số hiệu quả tài chính ROA và 
ROE. Ở thị trường Việt Nam, nghiên cứu của của Phan Thị 
Hằng Nga và cộng sự [39] cũng cho thấy chuyển đổi số 
tác động ngược chiều đến hoạt động kinh doanh. Điều 
này cho thấy, mối quan hệ giữa chuyển đổi số và hiệu quả 
hoạt động vẫn luôn tồn tại tính hai mặt, không thể chắc 
chắn nếu không kiểm chứng một cách cụ thể. 

3. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Mô hình nghiên cứu 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh 
mẽ trên thế giới. Các nền kinh tế của các nước trên thế giới 
ngày càng phụ thuộc vào nhau, luồng vốn quốc tế đã và 
đang dồn vào khu vực Châu Á mạnh mẽ, điều này đang tạo 
ra nhiều cơ hội cho Việt Nam nói chung và hệ thống ngân 
hàng nói riêng nhiều cơ hội mới như có thể tranh thủ được 
các nguồn vốn và đặc biệt là công nghệ tiên tiến từ các nền 
kinh tế phát triển. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg [44], phê duyệt 
chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030. Điều này đã tạo tiền đề cho việc 
“bùng nổ” chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực, khiến “bối cảnh 
chuyển đổi số” trở thành một trong những tiêu điểm được 
quan tâm trong giới nghiên cứu tại Việt Nam. Chuyển đổi 
số đã và đang trở thành một xu hướng mạnh mẽ trên toàn 
quốc gia gây ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động không chỉ 
ở khu vực công mà cả khu vực tư nhân và sinh hoạt của 
người dân. Dựa trên các lý thuyết thể chế, hệ sinh thái đổi 
mới, nguồn lực, năng lực động và các nghiên cứu thực 
nghiệm có liên quan, đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Chuyển đổi số ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt 
động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

Trong nhóm nhân tố chủ quan, quy mô tài sản là nhân 
tố được hầu hết các nghiên cứu đánh giá là có ảnh hưởng 
lớn nhất đến hiệu quả hoạt động của tổ chức [5, 10, 38, 
39]. Khi quy mô mở rộng, doanh nghiệp hoặc ngân hàng 
có khả năng tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô 
(economies of scale), giúp giảm chi phí bình quân trên 
mỗi đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. Giả thuyết nghiên cứu 
H2 được đề xuất: 

H2: Quy mô tài sản có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả 
hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

Trong điều kiện thị trường biến động hoặc khi chất 
lượng tín dụng giảm sút, ngân hàng có thể đối mặt với áp 
lực thanh toán ngay lập tức, trong khi tài sản lại gắn liền 
với các khoản cho vay trung và dài hạn - một dạng rủi ro 
kỳ hạn phổ biến. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả hoạt động, làm giảm khả năng sinh lời thực tế do chi 
phí lãi vay tăng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng 
gia tăng. Khi đòn bẩy quá cao, ngân hàng có thể bị đánh 
giá là yếu kém về khả năng quản trị rủi ro và dễ bị tổn 
thương khi xảy ra cú sốc tài chính. Một số các nghiên cứu 
đã chỉ ra, đòn bẩy tài chính cao có ảnh hưởng tiêu cực tới 
hiệu quả hoạt động [14, 37]. Giả thuyết nghiên cứu về 
đòn bẩy tài chính được đề xuất như sau: 

H3: Đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu 
quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

Khi nền kinh tế hay GDP có sự tăng trưởng cao và ổn 
định thì các khu vực trong nền kinh tế đều có nhu cầu mở 
rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh do đó nhu cầu vay 
vốn tăng làm cho các ngân hàng thương mại dễ dàng mở 
rộng hoạt động tín dụng của mình, đồng thời khả năng 
nợ xấu có thể giảm vì năng lực tài chính của các doanh 
nghiệp cũng được nâng cao. Tương ứng với lập luận này, 
nghiên cứu [16, 40] đều cho thấy tác động tích cực của 
tăng trưởng GDP đến hiệu quả hoạt động ở cả ngân hàng 
và doanh nghiệp. Do đó: 

H4: Tăng trưởng GDP có ảnh hưởng tích cực đến hiệu 
quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

Việc quản lý tốt chi phí hoạt động không chỉ giúp 
ngân hàng tối ưu hóa lợi nhuận mà còn tạo điều kiện để 
phân bổ nguồn lực vào các hoạt động đầu tư chiến lược 
như chuyển đổi số hay phát triển sản phẩm tài chính mới. 
Do đó, chi phí hoạt động là nhân tố có ý nghĩa trong việc 
phản ánh và cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng, 
đặc biệt trong môi trường cạnh tranh và chịu áp lực từ đổi 
mới công nghệ như hiện nay. Các nghiên cứu trước đây 
cũng cho rằng chi phí hoạt động gây ảnh hưởng tiêu cực 
tới hiệu quả hoạt động [2, 11]. Do đó, giả thuyết về chi phí 
hoạt động được đề xuất: 

H5: Chi phí hoạt động có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu 
quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

Như vậy, nghiên cứu ảnh hưởng của chuyển đổi số 
đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại 
tại Việt Nam với mô hình hồi quy như sau: 

ROAit = α�+ α�DTBt + α�SIZEit + α�LEVit +α�GDPt  

               + α�CIRit + ε�� 

Trong đó: 

ROAit là Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
của ngân hàng thứ i năm thứ t 

DTBt là Chỉ số quốc gia DTI năm thứ t 

SIZEit là Logarit của Tổng tài sản của ngân hàng thứ i 
năm thứ t 
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LEVit là Nợ phải trả/Tổng tài sản của ngân hàng thứ i 
năm thứ t 

GDPt là Tăng trưởng GDP quốc gia năm thứ t 

CIRit là Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập hoạt 
động trước dự phòng của ngân hàng thứ i năm thứ t 

3.2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 
Dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua các báo cáo 

nghiên cứu trên tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành, 
trang website nhằm tham khảo những kết quả của các 
công trình nghiên cứu trước đó. Đồng thời, thu thập 
thông tin thứ cấp từ báo cáo tài chính của 30 ngân hàng 
thương mại, cùng dữ liệu từ World Bank, Bộ Khoa học và 
Công nghệ để phục vụ cho phân tích.  

Sau khi thu thập đủ các thông tin của các ngân hàng 
thương mại, nghiên cứu sử dụng phần mềm STATA 17.0 
để thực hiện phân tích dữ liệu bảng qua các bước: thống 
kê mô tả, phân tích tương quan hai chiều, kiểm định hệ 
số nhân tử phóng đại phương sai (VIF), các kiểm định lựa 
chọn mô hình, kiểm định phương sai thay đổi, kiểm định 
tự tương quan, phân tích mô hình GLS. 

Bảng 1. Thống kê mô tả số liệu 

Biến Số quan 
sát 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Min Max 

ROA 120 1,187 0,837 -0,720 3,580 

DTB 120 0,635 0,098 0,486 0,733 

SIZE 120 12,455 1,112 10,083 14,649 

LEV 120 0,916 0,031 0,829 0,955 

GDP 120 4,660 2,223 2,560 8,120 

CIR 120 46,126 18,517 22,710 172,250 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Để tiện cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động của từng 
ngân hàng thương mại, nghiên cứu đã lập một bảng xếp 
hạng, đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên giá trị trung 
bình của ROA trong giai đoạn từ năm 2020 - 2023 như thể 
hiện trong bảng 2. 

Bảng 2. Xếp hạng hiệu quả hoạt động trung bình của các ngân hàng 
thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2020 - 2023 

STT Ngân hàng 
Trung 
bình 

Xếp 
hạng 

STT Ngân hàng 
Trung 
bình 

Xếp 
hạng 

1 VCB 1,678 10 16 PGB 2,148 6 

2 AGRIBANK 0,870 18 17 EXIMBANK 0,653 23 

3 VIETINBANK 1,023 15 18 ABB 1,010 16 

4 BIDV 0,753 20 19 BAOVIETBANK 0,930 17 

5 ACB 2,168 5 20 STB 0,098 28 

6 TCB 3.020 1 21 BAB 0,843 19 

7 VPB 2,378 2 22 MBB 0,603 25 

8 HDB 1,810 8 23 NVB 2,303 4 

9 LPB 1,238 12 24 VAB -0,180 30 

10 SHB 1,115 13 25 BVB 0,663 21 

11 SEABANK 1,783 9 26 KLB 0,295 27 

12 MSB 1,363 11 27 SGB 0,655 22 

13 NAM A BANK 1,873 7 28 STB 0,640 24 

14 VIB 1,035 14 29 VBB 0,475 26 

15 OCB 2,338 3 30 PVCOMBANK 0,038 29 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Dữ liệu được đưa vào để tiến hành phân tích tương 
quan hai chiều nhằm kiểm định tính tương quan và kiểm 
định đa cộng tuyến giữa các biến, xem các biến độc lập 
có mối tương quan rất mạnh với nhau hay không và có 
thể ảnh hưởng đến tính đa cộng tuyến trong mô hình hay 
không, kết quả như thể hiện trong bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả phân tích tương quan hai chiều 

Biến ROA CDS SIZE LEV GDP CIR 

ROA 1,0000      

DTB 0,1039 1,000     

SIZE 0,4516 0,1291 1,000    

LEV -0,6423 -0,0966 0,0549 1,000   

GDP 0,1141 0,7088 0,0788 -0,0858 1,000  

CIR -0,6621 -0,0599 -0,5175 0,3148 -0,0359 1,000 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Từ bảng 3 có thể thấy rằng, hệ số tương quan giữa các 
biến độc lập cao nhất là 0,7088 (< 0,8). Điều này cho thấy 
rằng mối tương quan giữa các biến không gây ảnh hưởng 
đến tính đa cộng tuyến trong mô hình.  

Kiểm định F cho thấy giá trị 7,96 với p-value < 0,01, do 
đó mô hình hiệu ứng cố định (FEM) phù hợp hơn mô hình 
gộp (Pooled OLS). Kết quả kiểm định Breusch-Pagan 
Lagrangian Multiplier (LM = 57,24, p < 0,01) gợi ý mô hình 
hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) phù hợp hơn mô hình gộp. 
Tuy nhiên, kiểm định Hausman (χ² = 14,79, p = 0,0052 < 
0,01) khẳng định FEM là lựa chọn phù hợp hơn REM. 

Sau khi hoàn tất các kiểm định lựa chọn mô hình, các 
kiểm định khuyết tật mô hình được thực hiện. Đầu tiên là 
kiểm định phương sai thay đổi, với giá trị thống kê 2745,48 
và mức ý nghĩa 0,0000 < 1%, cho thấy mô hình có hiện 
tượng phương sai thay đổi. Tiếp theo, kiểm định tự tương 
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quan thu được giá trị thống kê 1,180 và mức ý nghĩa 0,2862 
> 10%, cho thấy mô hình không có hiện tượng tự tương 
quan. Qua hai kiểm định này, có thể thấy mô hình đang xảy 
ra hiện tượng phương sai thay đổi. Để khắc phục phương 
sai thay đổi, nghiên cứu sử dụng ước lượng GLS hiệu chỉnh 
sai số chuẩn nhằm đảm bảo kết quả ước lượng vững. Kết 
quả chi tiết được trình bày tại bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả phân tích mô hình GLS 

Biến độc lập Hệ số ước lượng Sai số chuẩn z P > z 

DTB 0,2086981 0,1023611 2,04 0,041 

SIZE 0,2361638 0,0115725 20,41 0,000 

LEV -19,32834 0,75218 -25,70 0,000 

GDP 0,020168 0,0045093 4,47 0,000 

CIR -0,0098435 0,0005434 -18,12 0,000 

_cons 16,06332 0,6101925 26,33 0,000 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Hệ số Wald chi2(5) = 3165,57 và Prob > chi2 = 0,0000 < 
1% cho thấy tồn tại ít nhất một hệ số khác 0, mô hình hồi 
quy là phù hợp. Từ Bảng 4, có thể khẳng định các giả 
thuyết được đặt ra là phù hợp. Nghiên cứu đã cho thấy 
được mối quan hệ giữa chuyển đổi số, quy mô tài sản, đòn 
bẩy tài chính, tăng trưởng GDP và tỷ lệ chi phí hoạt động 
trên tổng thu nhập hoạt động trước dự phòng, cụ thể: 
Chuyển đổi số (CDS) có mối quan hệ cùng chiều với ROA 
ở mức ý nghĩa 5%, hệ số hồi quy là 0,2087. Điều này tương 
đồng với các nghiên cứu [10, 40, 41] trong cùng lĩnh vực 
là ngành ngân hàng Việt Nam rằng chuyển đổi số giúp 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương 
mại. Kết quả nghiên cứu đã thể hiện tầm quan trọng của 
chuyển đổi số đối với các ngân hàng thương mại tại Việt 
Nam cũng như những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại; 
Quy mô tài sản (SIZE) có mối quan hệ cùng chiều với ROA 
ở mức ý nghĩa 1%, hệ số hồi quy là 0,2362. Kết quả này 
trùng khớp với nghiên cứu [5, 10, 38, 39]; Đòn bẩy tài 
chính (LEV) có mối quan hệ ngược chiều đến ROA với hệ 
số ước lượng là -19,3283 ở mức ý nghĩa 1%. Kết quả cũng 
tương đồng với các nghiên cứu [14, 37, 40]. Tăng trưởng 
GDP (GDP) có mối quan hệ cùng chiều với ROA ở mức ý 
nghĩa 1%, hệ số hồi quy là 0,0202. Kết quả tương đồng với 
nghiên cứu [11, 40]; Chi phí hoạt động (CIR) có mối quan 
hệ ngược chiều với ROA ở mức ý nghĩa 1%, hệ số hồi quy 
là -0,0098. Kết quả này tương ứng với nghiên cứu [2, 11]. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu 30 ngân hàng 
thương mại với mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của chuyển 

đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương 
mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2020 - 2023. Dựa trên các 
lý thuyết liên quan đến chuyển đổi số, hiệu quả hoạt 
động và các nghiên cứu trước đó, nghiên cứu xây dựng 
giả thuyết và mô hình nghiên cứu gồm các biến: DTB 
(Chuyển đổi số), SIZE (Quy mô tài sản), LEV (Đòn bẩy tài 
chính), GDP (Tăng trưởng GDP), CIR (Chi phí hoạt động).  

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, phân tích và kiểm 
định mô hình được thực hiện bằng phần mềm STATA 17.0 
cho thấy chuyển đổi số có tác động tích cực và có ý nghĩa 
thống kê đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng 
thương mại tại Việt Nam. Kết quả tương đồng với các 
nghiên cứu [10, 40, 41] cho rằng chuyển đổi số giúp nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu [14, 21] cho rằng việc đầu 
tư vào chuyển đổi số cần thời gian để thấy được hiệu quả. 
Ngược lại, kết quả của nghiên cứu này phù hợp với quan 
điểm chuyển đổi số không có độ trễ mà hiệu quả của 
chuyển đổi số tuỳ thuộc vào việc thực hành và tích hợp 
công nghệ số đối với nguồn lực của doanh nghiệp [37]. 
Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy 
các ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi số sẽ có khả năng 
nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tối ưu hóa quy trình, 
cải thiện dịch vụ và qua đó tăng cường khả năng sinh lời. 
Việc sử dụng ROA như một chỉ số đại diện cho hiệu quả 
hoạt động cho phép nghiên cứu phản ánh rõ mức độ 
thành công của ngân hàng trong việc biến các nguồn lực 
hiện có thành lợi nhuận thực tế. 

Bên cạnh đó, quy mô tài sản và tăng trưởng GDP cũng 
có ảnh hưởng tích cực, trong khi đòn bẩy tài chính và chi 
phí hoạt động tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động. 
Quy mô tài sản có mối quan hệ cùng chiều với ROA ở mức 
ý nghĩa 1%. Kết quả này cũng cùng quan điểm với các 
nghiên cứu trước đó như [10, 32, 38, 39]. Điều này thể hiện 
rằng quy mô tài sản của ngân hàng thương mại tại Việt 
Nam càng lớn thì ngân hàng hoạt động càng hiệu quả. 
Ngoài ra, với quy mô lớn ngân hàng hoàn toàn có đủ khả 
năng đầu tư vào công nghệ tiên tiến và cơ sở hạ tầng hiện 
đại, từ đó tăng cường hiệu suất và giảm chi phí hoạt động. 
Về chi phí hoạt động, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chi 
phí hoạt động có mối quan hệ ngược chiều với ROA ở 
mức ý nghĩa 1%. Kết quả này ủng hộ nghiên cứu của Al-
Nimer và Alraja [2], Ekanem và Efi [11] rằng khi tỷ lệ chi phí 
hoạt động tăng lên, hiệu quả sinh lời của ngân hàng có 
xu hướng giảm. Kết quả này phản ánh tầm quan trọng 
của việc kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị 
nội bộ trong các ngân hàng. Việc tối ưu hóa chi phí không 
chỉ giúp cải thiện khả năng sinh lời mà còn tăng cường 
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sức cạnh tranh trong bối cảnh môi trường kinh doanh 
ngày càng biến động. 

5.2. Khuyến nghị 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một 
số khuyến nghị thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại 
Việt Nam như sau: 

Đối với các ngân hàng thương mại: Các ngân hàng 
thương mại cần tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ 
thông tin (Core Banking, điện toán đám mây, nền tảng AI, 
Big Data…), đào tạo và phát triển nhân lực số (đào tạo kỹ 
năng công nghệ số, tuyển dụng chuyên gia công nghệ 
thông tin…), số hóa quy trình nội bộ và dịch vụ (đơn giản 
hóa thủ tục, tự động hóa quy hình, e-KYC…), phát triển 
dịch vụ ngân hàng số (Internet Banking, Mobile Banking, 
thanh toán không dùng tiền mặt, ví điện tử, cho vay/gửi 
tiết kiệm trực tuyến…), tăng cường an ninh mạng và 
quản trị rủi ro công nghệ (hệ thống bảo mật, chống tấn 
công mạng, đảm bảo dữ liệu khách hàng…). 

Đối với Chính phủ: Vai trò chỉ đạo của Chính phủ và cơ 
quan quản lý là rất quan trọng trong việc hoàn thiện thể 
chế, cải thiện hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực, tạo 
môi trường thuận lợi để chuyển đổi số trong ngành ngân 
hàng đạt hiệu quả cao nhất. Chính phủ cần hoàn thiện 
khung pháp lý và chính sách khuyến khích đầu tư (quy 
định về chuyển đổi số, thanh toán điện tử, ngân hàng số, 
chính sách ưu đãi dành cho dự án phát triển CNTT, 5G…), 
phát triển hạ tầng số toàn quốc (đảm bảo phủ sóng 
Internet, mạng di động, định danh điện tử…), đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (phối hợp với 
các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công 
nghệ tổ chức các chương trình đào tạo về CNTT, chính 
sách thu hút nhân tài…), xây dựng hệ sinh thái đổi mới 
sáng tạo (khuyến khích các nền tảng ngân hàng mở, 
fintech, khởi nghiệp công nghệ tài chính…), thúc đẩy 
thanh toán không dùng tiền mặt (đẩy mạnh thanh toán 
điện tử trong giao dịch thương mại, dịch vụ công, giáo 
dục, y tế… kèm các quy định bắt buộc hoặc ưu đãi qua 
kênh số). 

Ngoài ra, nghiên cứu này thừa nhận vẫn còn tồn tại 
một số hạn chế nhất định: (i) giai đoạn nghiên cứu tương 
đối ngắn để quan sát đầy đủ các tác động dài hạn của 
chuyển đổi số, đồng thời chưa đưa vào mô hình các biến 
trễ để kiểm định độ trễ tác động theo thời gian; (ii) Mặc 
dù việc sử dụng DTI giúp hạn chế một phần nguy cơ nội 
sinh trực tiếp giữa chuyển đổi số và hiệu quả hoạt động, 
mô hình nghiên cứu vẫn đối mặt với các dạng nội sinh 
khác như quan hệ hai chiều giữa các biến vi mô và ROA, 

cũng như nội sinh do biến bị bỏ sót. Do đó, các nghiên 
cứu tương lai có thể áp dụng các phương pháp GMM 
hoặc 2SLS để xử lý nội sinh một cách toàn diện hơn. 
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